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CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 1 

( LỊCH SỬ) 

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

(Kèm theo Công văn số   /SGD&ĐT-QLCL ngày  /  /2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ) 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (08 câu; 2,0 

điểm) 

1. Phần Lịch sử (04 câu); mức độ nhận biết. 

Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  

- Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

2. Phần Địa lí (04 câu); mức độ nhận biết. 

Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam 

- Nông nghiệp. 

- Lâm nghiệp và thủy sản. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (04 câu; 8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Kĩ năng trình bày; phân tích; khái quát; so sánh; liên hệ thực 

tế; lập bảng biểu; hoàn thành dữ liệu trong bảng biểu; nhận diện và sửa lỗi sai 

trong tư liệu; khai thác và xử lí thông tin từ các tư liệu lịch sử. 

- Chiến tranh lạnh (1947-1989) 

- Nước Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Khu vực Mỹ La-tinh và châu Á từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế Toàn cầu hóa. 

Câu 2 (2,0 điểm).  Kĩ năng trình bày; phân tích; khái quát; so sánh; liên hệ thực 

tế; lập bảng biểu; hoàn thành dữ liệu trong bảng biểu; nhận diện và sửa lỗi sai 

trong tư liệu; khai thác và xử lí thông tin từ các tư liệu lịch sử. 

- Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918-1930. 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939. 

- Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Câu 3 (2,0 điểm). Kĩ năng trình bày; phân tích; khái quát; so sánh; liên hệ thực 

tế; lập bảng biểu; hoàn thành dữ liệu trong bảng biểu; nhận diện và sửa lỗi sai 

trong tư liệu; khai thác và xử lí thông tin từ các tư liệu lịch sử. 

- Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
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- Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1950. 

- Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951-1954. 

Câu 4 (2,0 điểm). Kĩ năng trình bày; phân tích; khái quát; so sánh; liên hệ thực 

tế; lập bảng biểu; hoàn thành dữ liệu trong bảng biểu; nhận diện và sửa lỗi sai 

trong tư liệu; khai thác và xử lí thông tin từ các tư liệu lịch sử. 

- Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 

1954-1965. 

- Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 

1965-1975. 

 

 

-----HẾT----- 
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I. TRẮC NGHIỆM (08 câu; 2,0 điểm) 

Câu 1. Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất là 

 A. Liên Xô.  B. Mỹ.  C. Trung Quốc.   D. Ấn Độ. 

Câu 2. Từ năm 1944 đến năm 1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, nhân dân các 

nước Đông Âu đã thành lập các nhà nước 

 A. tư bản chủ nghĩa.  B. dân chủ nhân dân. 

 C. quân chủ chuyên chế.  D. dân chủ chủ nô. 

Câu 3. Văn kiện nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu 

nước tại Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai năm 1919? 

 A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

 B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. 

 C. Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

 D. Yêu sách của nhân dân An Nam. 

Câu 4. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây? 

 A. Dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp. 

 B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

 C. Chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. 

 D. Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 

Câu 5. Cây lương thực quan trọng nhất ở nước ta là 

 A. lúa. B. ngô. C. khoai. D. sắn. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện 

nay? 

 A. Gồm cây nhiệt đới và cận nhiệt đới. B. Nhiều sản phẩm xuất khẩu giá trị cao. 

 C. Đã hình thành vùng chuyên canh lớn. D. Phân bố chủ yếu ở các đồng bằng lớn. 

Câu 7. Nơi nào sau đây ở nước ta thuận lợi nhất cho khai thác hải sản? 

 A. Các vịnh biển ven bờ. B. Các đầm phá, bãi triều. 

 C. Rạn san hô, đảo xa bờ. D. Ngư trường trọng điểm. 

Câu 8. Loại rừng nào sau đây ở nước ta không được phân chia theo mục đích sử dụng? 

 A. Rừng đặc dụng.  B. Rừng sản xuất.  

 C. Rừng phòng hộ.  D. Rừng tự nhiên. 
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II. TỰ LUẬN (04 câu; 8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

 Toàn cầu hoá là gì? Nêu những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá. Phân tích tác động 

của toàn cầu hoá đối với quá trình thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

 Câu 2 (2,0 điểm) 

Trong giờ học Lịch sử, một bạn học sinh đã trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam như sau: 

“ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

đường lối đúng đắn, sáng tạo đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và giành thắng lợi hoàn toàn. 

Trong cuộc cách mạng này, Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương từ 

Trung ương đến địa phương đã tập hợp được mọi lực lượng của dân tộc, linh hoạt, sáng tạo 

trong chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền. 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã phá 

tan xiềng xích nô lệ của đế quốc Mĩ và quân phiệt Nhật Bản, chấm dứt sự tồn tại của chế độ 

quân chủ trên đất nước ta, mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỉ nguyên đất nước 

độc lập, tự do dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.” 

a. Tìm các lỗi sai trong bài viết trên của bạn học sinh và sửa lại cho đúng. 

b. Đánh giá vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

 Câu 3 (2,0 điểm) 

 Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, 

thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!” 

(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trích trong: Hồ Chí Minh,  

Toàn tập, tập 4: 1945-1946, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.534) 

a. Bằng những kiến thức có chọn lọc của lịch sử Việt Nam từ ngày 6-3-1946 đến ngày 19-12-

1946, hãy làm sáng tỏ nội dung đoạn tư liệu trên. 

b. Khái quát nội dung đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-

1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 Câu 4 (2,0 điểm) 

Lập bảng hệ thống những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của quân dân miền Nam Việt Nam 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965 – 1968 theo các tiêu chí: Thời gian; Thắng lợi 

tiêu biểu; Ý nghĩa. Nêu một việc làm cụ thể của em để thể hiện lòng biết ơn đến các anh hùng 

liệt sĩ, những người có đóng góp tiêu biểu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975) của nhân dân Việt Nam. 

 

----------------HẾT---------------- 


